
STT  Nội dung  ĐVT 
 Học 

sinh/vé 

 Số tiền/ 

tháng 

 Thu trong 

tháng 

 Chi trong 

tháng 

 Tồn cuối 

tháng 
 Ghi chú 

 Tồn tháng 1     29.866.350 

I  PHẦN THU  131.130.000     40.867.114 

1 Thu tiền ăn Đồng 3.914     25.000  97.850.000  

2 Thu tiền công CD Đồng 208        90.000  18.720.000 

3 Quản lý trông trưa Đồng 208        70.000  14.560.000 

II PHẦN CHI 120.129.236    

-
 Thanh toán tiền mua 

thực phẩm 62.906.400      

- Thanh toán tiền ga 5.062.000        

- Thanh toán phụ phí 3.811.000        

- Thanh toán tiền sữa 16.149.636      

-
 Thanh toán tiền công 

cấp dưỡng 18.000.000      

-

 Thanh toán tiền quản 

lý học sinh trong giờ 

bán trú 14.200.200      
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